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1. Nối ô chữ cho phù hợp :


	Bố treo 
	
	xúc xắc cho bé



	  Cô đứng
	
	         ngon giấc



	Bé ngủ 
	
	trên bục giảng



	  Mẹ mua
	
	bức tranh trên tường




2- Điền sạch hay bạch , sách? 
  Con vịt đi lạch …..  ,   Bát…… . ngon cơm ,    Quyển…… rất hay 
3. Điền ng hay ngh ?		
  …..ã tư                            ,       …...ệ sĩ     
8- Viết đoạn thơ:
       Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
       Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra.
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      1.  Viết các số  12 ,  20  , 9 , 17 , 10   
     -  Theo thứ tự từ bé đến lớn:  ……,………,………,……,………….
        2. Điền dấu >, <, =
   19- 6 …..  14
   12…. 17- 6
   18- 6 … 15-5
    3. Tính:
	10
	
	18
	
	13
	
	16
	
	15

	+
	
	-
	
	+
	
	-
	
	+

	  4
	
	  5
	
	  2
	
	  6
	
	   3

	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….
	
	…….


4. Đặt tính rồi tính:
12+6                 18 - 4               11+ 7          13+3                 19-9
………	……..	……...           ………	   ………
………	……..	………           . .. ….              ……….
………	……..	……. ..          ……….            ……….
  5. Tính:
 15+ 4- 8 =  ...........    			    17 + 1 - 7 =    ...........
 12+ 6+ 1=  ……….                            16 - 1- 5 =      ………
     6. Viết phép tính thích hợp: 
     Có            :19 con gà
     Bán đi     :  9 con vgà
     Còn          :… con gà ?
	
	
	
	
	






